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A. CÁC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT 

 

TT Từ viết tắt Nghĩa Tiếng Việt 

1 CL Chiến lược 

2 CLKD Chiến lược kinh doanh 

3 CPH Cổ phần hóa 

4 DN Doanh nghiệp 

5 DNNN Doanh nghiệp Nhà nước 

6 ĐTB Điểm trung bình 

7 ĐLC Độ lệch chuẩn 

8 HĐQT Hội đồng quản trị 

9 KD Kinh doanh 

8 NCS Nghiên cứu sinh 

10 NK Nhập khẩu 

11 NL Năng lực 

12 PV Gas Tổng công ty Khí Việt Nam 

13 QĐ Quyết định 

14 QTCL Quản trị chiến lược 

15 QTDN Quản trị doanh nghiệp 

16 TCT Tái cấu trúc 

17 TKV Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam 

18 TM Thương Mại 

19 TTĐĐHTĐ Trung tâm điều độ hệ thống điện 

20 SX Sản xuất 

21 XK Xuất khẩu 

22 XTTM Xúc tiến thương mại 
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B. CÁC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH  

 

TT Từ viết tắt Nghĩa tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt 

1 BCG Boston Consulting Group Nhóm tư vấn Boston 

2 BOT Built-Operation-Transfer Xây dựng –hoạt động - chuyển giao 

3 BTU British Thermal Unit Đơn vị nhiệt Anh 

4 CAGR Compounded Annual Growth rate Tốc độ tang trưởng hàng năm kép 

5 CAN Capacity Add-On Giá công suất 

6 CAPEX Capital Expenditure Chi phí vốn 

7 CfD Contract for Difference Hợp đồng sai khác 

8 DSCR Debt-Service Coverage Ratio Tỉ số khả năng trả nợ 

9 EFAS External Factors Analysis Summary 
Mô thức tổng hợp các yếu tố môi trường 

bên ngoài 

10 EPTC 
Electricity Power Trading Company 

under Vietnam Electricity 
Công ty Mua bán điện 

11 ERAV 
Electricity Regulation Authority of 

Vietnam 
Cục Điều tiết điện lực 

12 ERP Enterprise Resource Planning 
Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh 

nghiệp 

13 EVN Vietnam Electricity Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

14 GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội 

15 IFRS 
International Financial Reporting 

Standards 
Chuẩn mực tài chính quốc tế 

16 IFAS Internal Factors Analysis Summary 
Mô thức tổng hợp các yếu tố môi trường 

bên trong 

17 IPP Independent Power Plant Các công ty phát điện độc lập 

18 KSFs Key Success Factors Các nhân tố thành công cốt lõi 

19 GENCO Generation Company Tổng công ty phát điện 

20 MDMSP 
Metering Data Management Service 

Provider 

Đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý số liệu 

đo đếm 

21 MBO Management By Objectives Quản trị theo mục tiêu 

22 MBP Management By Process Quản trị theo quá trình 

23 NPT 
National Power Transmission 

Corporation 
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia 

24 PC Power Company Công ty điện lực 

25 OPEX Operational Expenditure Chi phí vận hành. 

26 PPA Power Purchase Agreement Hợp đồng mua bán điện 

27 ROA Return on Asset Tỉ số lợi nhuận ròng trên tài sản 

28 ROE Return on Equity Tỉ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu 

29 ROI Return on Investment Tỉ số lợi nhuận ròng trên vốn đầu tư 
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30 ROS Return on Sale Tỉ số lợi nhuận ròng trên doanh thu 

31 SBU Strategic Business Unit Đơn vị kinh doanh chiến lược 

32 SCOR Supply Chain Operation Reference 
Mô hình tham chiếu hoạt động chuỗi 

cung ứng 

33 SMHP 
Strategic Multi-Purpose Hydro 

Power Plant 

Nhà máy thủy điện chiến lược đa mục 

tiêu 

34 SMO System and Market Operator 
Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị 

trường điện 

35 SPACE 
Strategic Position and Competitive 

Evaluation 

Ma trận vị trí chiến lược và đánh giá 

cạnh tranh 

36 TNO Transmission Network Owner Đơn vị quản lý lưới truyền tải 

37 TOWS 
Threats – Opportunities – 

Weaknesses - Strengths 

Thách thức – Cơ hội – Điểm yếu – Điểm 

mạnh 

38 VCGM 
Vietnam Competitive Generation 

Market 

Thị trường phát điện cạnh tranh Việt 

Nam 

39 WB World Bank Ngân hàng thế giới 

40 WCM Wholesale Competitive Market Thị trường bán buôn cạnh tranh 
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